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Tờ Thông Tin Về Sức Khỏe Công Cộng 
Bệnh dịch hạch 
 
Bệnh dịch hạch là gì? 
Bệnh dịch hạch là một bệnh do vi khuẩn, Yersinia pestis (vi khuẩn dịch hạch) gây 
ra và do bọ chét sống trên loài gặm nhấm nhiễm bệnh truyền đi. Bệnh dịch hạch 
rất hiếm ở Hoa Kỳ và thường xảy ra nhất ở vùng Tây Nam vào các tháng mùa 
hè. 
 
Tỷ lệ tử vong do bệnh dịch hạch là bao nhiêu? 
Khoảng 14% (1 trong 7) trong tất cả các trường hợp nhiễm bệnh dịch hạch ở 
Hoa Ky dẫn đến tử vong. Theo báo cáo, khoảng 50-60% bệnh nhân dịch hạch 
thể hạch mà không nhận được bất kỳ phương pháp điều trị bằng kháng sinh nào 
tử vong.  Bệnh dịch hạch gây nhiễm trùng huyết hay dịch hạch thể phổi gần như 
luôn dẫn đến tử vong.   
 
Bệnh có các triệu chứng nào? 
Các triệu chứng điển hình của dạng bệnh dịch hạch thường gặp nhất ở người là 
tuyến bạch huyết sưng phồng và rất đau, được gọi là "sưng bạch hạch" (do đó 
có thuật ngữ "dịch hạch thể hạch"). Sưng bạch hạch có thể xuất hiện ở háng, 
nách hay vùng cổ và có thể đi kèm với sốt, ớn lạnh, đau đầu hay kiệt sức nặng. 
Khi không điều trị dịch hạch thể hạch, vi khuẩn dịch hạch có thể xâm lấn vào 
dòng máu và nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, gây ra tình trạng bệnh rất nặng và 
thường dẫn đến tử vong, gọi là bệnh dịch hạch gây nhiễm trùng huyết.  Nhiễm 
trùng phổi có vi khuẩn dịch hạch gây ra dịch hạch thể phổi, một dạng ít gặp 
nhưng nguy hiểm hơn của bệnh dịch hạch, đặc trưng là sốt cao, ho, nước bọt có 
máu và khó thở. 
 
Bệnh dịch hạch lây lan như thế nào? 
Thường do các vết cắn của những con bọ chét bị nhiễm vi khuẩn dịch hạch mặc 
dù số trường hợp xảy ra ít hơn sau khi tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể bị nhiễm 
bệnh hay hít phải thuốc nhỏ hô hấp bị nhiễm bệnh.   
 
Ai có thể bị bệnh dịch hạch? 
Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, những người làm các công 
việc trong phòng thí nghiệm, địa chất học hay sinh học có thể tiếp xúc nhiều hơn 
với các loài gặm nhấm và bọ chét nhiễm bệnh và do đó có nguy cơ cao nhất.  
Bất kỳ ai tiếp xúc với các vết cắn của bọ chét nhiễm bệnh, xử lý động vật nhiễm 
bệnh hay tiếp xúc với người hay động vật bị viêm phổi do bệnh dịch hạch và bị 
ho đều có nguy cơ bị bệnh dịch hạch. 
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Thời gian ủ bệnh của dịch hạch là bao lâu? 
Một người thường bị ốm do bệnh dịch hạch thể hạch từ 2 đến 6 ngày sau khi bị 
nhiễm bệnh.  Thời gian ủ bệnh đối với các trường hợp dịch hạch thể phổi do việc 
hít vào thường khoảng 2 ngày. 
 
Bệnh này được chẩn đoán như thế nào? 
Việc chẩn đoán bệnh dịch hạch được tiến hành bằng các xét nghiệm trong 
phòng thí nghiệm để tìm kiếm vi khuẩn trong các mẫu xét nghiệm như máu và 
dịch xương sống. 
 
Bệnh dịch hạch được điều trị như thế nào? 
Theo các chuyên gia điều trị, bệnh nhân được chẩn đoán là nghi ngờ mắc bệnh 
dịch hạch cần nhập viện và cách ly y tế. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm 
cần được thực hiện, gồm cả cấy máu để xem có vi khuẩn dịch hạch hay không 
và kiểm tra bằng kính hiển vi tuyến bạch huyết, máu và mẫu nước bọt. Điều trị 
bằng kháng sinh cần bắt đầu sớm nhất có thể sau khi lấy mẫu trong phòng thí 
nghiệm.. 
 
Làm thế nào quý vị có thể ngăn ngừa bệnh dịch hạch? 
Để tránh nhiễm bệnh dịch hạch, hãy tuân theo các hướng dẫn quan trọng sau 
đây: 

 Tránh tiếp xúc không cần thiết với các động vật như chuột, sóc chó và 
sóc, và sử dụng găng tay bảo hộ nếu cần xử lý. 

 Ngăn không cho loài gặm nhấm tiếp cận thức ăn và chỗ ở bằng cách 
đảm bảo việc cất trữ và xử lý thức ăn, rác thải và đồ phế thải một cách 
phù hợp. 

 Sử dụng thuốc trừ côn trùng (bọ chét) phù hợp khi cắm trại ở các khu 
vực nông thôn nơi thường xảy ra bệnh dịch hạch, và thông báo các động 
vật chết hay ốm cho người quản lý công viên hay cơ quan quản lý sức 
khỏe công cộng. 

 Xử lý bọ chét cho vật nuôi của quý vị, đặc biệt ở các khu vực có bệnh 
dịch hạch. 

 
Quý vị có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 

 Cơ Quan Sức Khỏe Địa Phương Của Quý Vị 
 Cơ Quan Sức Khỏe và Môi Trường Kansas, Bộ Phận Dịch Vụ Dịch Tễ 
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 http://www.cdc.gov/health/default.htm  
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